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  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016
(Kèm theo Kế hoạch số: 816/KH-STTTT ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Sở Thông tin và Truyền thông)
	STT
	NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM CẢI CÁCH HÀNH 
	THỜI GIAN

THỰC HIỆN 
	PHÂN CÔNG 

THỰC HIỆN
	KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

	I
	XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

	1
	Tham mưu xây dựng văn bản QPPL:

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai
	Quý IV
	Phòng Công nghệ thông tin


	- Quyết định của UBND tỉnh về ban hành văn bản QPPL đã đăng ký. 

- Văn phòng tham mưu báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/11 (thông qua Sở Tư pháp).

	2
	Thực hiện rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành
	Tháng 8
	Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn
	Thống kê, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành đề nghị thay thế, bãi bỏ. (Nếu có)

	3
	Tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành 
	Thường xuyên
	Thanh tra Sở chủ trì phối hợp Văn phòng các phòng chuyên môn
	Thực hiện theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm qua đó xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.

	4
	Thực hiện công khai, minh bạch các thể chế, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ
	Thường xuyên
	Các phòng chuyên môn có liên quan
	Đưa lên trang Web, bản tin TT&TT của Sở

	II
	CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1
	Rà soát, thống kê, đề nghị bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính trình UBND tỉnh công bố theo quy định.
	Thực hiện trong năm
	Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn
	Rà soát, thống kê, cập nhật, bổ sung, bãi bỏ các TTHC (nếu có) phát sinh theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đề nghị UBND tỉnh công bố theo quy định.

	2
	Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. 
	Thực hiện  trong năm
	Văn phòng phối hợp với các phòng chuyên môn
	Báo cáo rà soát thủ tục hành chính

	3
	Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính mới phát sinh (ngoài thủ tục được UBND tỉnh công bố) phải được kiểm soát bởi cơ quan có thẩm quyền (Sở Tư pháp).
	Theo nhu cầu phát sinh
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn
	Khi Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành VBQPPL có thủ tục hành chính, thủ tục mới phải được thẩm tra, đánh giá tác động trước khi áp dụng thực hiện.

	4
	Công khai hóa các thủ tục hành chính (biểu mẫu, thời gian, quy trình giải quyết công việc, phí và lệ phí) bảo đảm tính chính xác, kịp thời
	Thường xuyên
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đưa lên trang Web của Sở.

	5
	Công khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền.
	Khi phát sinh yêu cầu
	· - Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở, Phòng Bưu chính Viến thông, Phòng Báo chí và Xuất bản
	-Niêm yết thông tin về cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, số điện thoại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
-100% các kiến nghị được hướng dẫn, xử lý và có kết quả theo thời gian quy định.

	6
	Thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa đúng quy trình, quy định (đã xây dựng thành quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.
	Thường xuyên
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phối hợp với các phòng chuyên môn
	100% các hồ sơ được giải quyết đúng quy trình, quy định.

	7
	Áp dụng Một cửa điện tử trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
	Thường xuyên
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phối hợp với các phòng Báo chí và Xuất bản, Bưu chính Viến thông
	100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả được xử lý qua mạng (Một cửa điện tử)

	8
	Có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, công dân khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
	Trong năm
	Văn phòng Sở, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	100% tổ chức, công dân đến thực hiện TTHC tại Sở được phát phiếu đánh giá, cuối năm tổng hợp báo cáo trên kết quả nhận xét.

	9
	Kiểm tra, đánh giá công tác CCHC, KS TTHC, Pháp chế đối với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở
	Thực hiện hằng tháng    
	Văn phòng, các phòng chuyên môn
	Họp cuối tháng để đánh  giá kết qủa công tác, xếp loại công chức  phụ trách

	10
	Theo dõi, đánh giá, giám sát việc thực hiện công tác CCHC, KS TTHC, Pháp chế theo kế hoạch của các phòng chuyên môn và Trung tâm CNTT&TT; trên cơ sở đó đề xuất khen thưởng cuối năm đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
	Thường xuyên trong năm
	Văn phòng Sở
	Đánh giá công chức, viên chức hằng tháng và trong kỳ họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng cuối năm của Sở

	III
	CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

	1
	Tham mưu Quyết định qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.
	Trong năm (chờ thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ TT&TT hướng dẫn địa phương thực hiện) (đã có góp ý dự thảo)
	Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn
	Quyết định qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

	2
	Tham mưu dự thảo Quyết định qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - đơn vị trực thuộc Sở TT&TT.
	
	Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với  đơn vị trực thuộc
	Quyết định qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - đơn vị trực thuộc Sở TT&TT.

	3
	Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy
	Trong năm
	Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc
	Tuyển dụng các vị trí CCVC còn thiếu; Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở và  tương đương

	
	Xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập
	Trong năm (chờ thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ TT&TT)
	Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với  đơn vị trực thuộc
	Xếp hạng đơn vị sự nghiệp đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

	4
	Đánh giá số lượng, chất lượng đội ngũ CCVC, NLĐ thuộc Sở
	Quý IV
	Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với  đơn vị trực thuộc
	Báo cáo đánh giá số lượng, chất lượng đội ngũ CCVC, NLĐ thuộc Sở

	IV
	CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

	1
	Tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở nhằm thực hiện tốt Nghị định 130/2005/NĐ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011  của Chính phủ; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công; giải quyết thu nhập tăng thêm ngoài lương và các chế độ khác cho CCVC; thực hành tiết kiệm....
	Trong năm
	Văn phòng Sở
	Sửa đổi các quy chế trong quý I năm 2016 (Hội nghị Công chức, viên chức năm 2016); Văn phòng theo dõi, tổng hợp việc thực hiện hàng tháng.

	2
	Tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tài chính đối với Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở.
	Trong năm
	Trung tâm CNTT&TT phối hợp với Văn phòng
	Sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc quý I/2016 và tổ chức thực hiện trong năm.

	V
	XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

	1
	Công chức, viên chức được tuyển dụng, cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, ngạch quy định
	Trong năm
	Văn phòng Sở
	Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2016; việc cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng phụ thuộc vào việc mở lớp của cơ sở đào tạo, thông báo của Sở Nội vụ.

	2
	Đánh giá công chức, viên chức, người lao động  dựa trên sản phẩm đầu ra kết quả công việc 
	Hàng tháng
	Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp
	Họp cuối tháng để đánh giá kết qủa công tác làm căn cứ để cuối năm đánh giá, phân loại công chức, viên chức.

	VI
	HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH

	1


	 -Thực hiện tin học hoá trong các hoạt động quản lý và điều hành của Sở: Sử dụng hiệu quả “Văn phòng điện tử”.

- 97% văn bản được trao đổi trên môi trường mạng. 

- 100% công chức, viên chức sử dụng hộp thư công vụ trong giải quyết công việc.
- Áp dụng Một cửa Điện tử  trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả
	Thực hiện thường xuyên trong năm


	Công chức của Sở và viên chức của Trung tâm CNTT&TT
	- Đã xây dựng và áp dụng mô hình “Văn phòng điện tử” từ năm 2008.

-  Thực hiện theo Quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống QLVB và điều hành của Sở tại Quyết định số 132/QĐ-STTTT  ngày  28/12/2011.
- 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả bằng Một cửa điện tử đã triển khai

	2
	Tăng cường đưa nội dung thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định
	Thực hiện thường xuyên
	Ban biên tập WebSite của Sở và công chức, viên chức thuộc Sở
	Đã xây dựng trang thông tin điện tử từ năm 2008.

	3
	Cung cấp dịch vụ hành chính, sự nghiệp đến với tổ chức, công dân trên môi trường mạng
	Thực hiện thường xuyên trong năm
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc
	Đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 lên trang Web của Sở; 05 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên cổng thông tin của tỉnh, Web của Sở.

	4
	Áp dụng thống nhất biểu mẫu điện tử trong giao dịch giữa cơ quan hành chính với tổ chức, công dân
	Thực hiện thường xuyên trong năm
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và các phòng chuyên môn
	100% biểu mẫu đã được điện tử hóa áp dụng tại Sở và các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008.

	5
	Duy trì áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động hành chính của Sở; 
	Trong năm
	Ban ISO phối hợp với Văn phòng, các phòng chuyên môn, đơn vị giám sát
	 Tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét của Lãnh đạo; Quyết định công bố hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

	VII
	 CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

	1
	Trách nhiệm của Giám đốc Sở trong Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC
	Thực hiện thường xuyên trong năm
	Lãnh đạo Sở
	Quán triệt, chỉ đạo tại các cuộc họp và qua hệ thống mạng nội bộ; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hàng tháng 

	2
	Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC; KS TTHC; Pháp chế trong  Sở 
	Thường xuyên trong năm
	Văn phòng Sở,
	Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về CCHC, KS TTHC, Pháp chế trong cơ quan

	3
	Phối hợp với các cơ quan (Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh, Báo ngành) mở các chuyên mục thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, chỉ đạo của địa phương nói chung và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh TT&TT nói riêng cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp. 
	Thường xuyên trong năm
	Phòng Báo chí và Xuất bản chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn
	Văn bản hướng dẫn tuyên truyền công tác CCHC, KS TTHC, Pháp chế

	4
	Xuất bản Bản tin Thông tin và Truyền thông Gia Lai 
	6 tháng / 01 số
	Phòng Báo chí và Xuất bản chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn
	Bản tin Thông tin và Truyền thông

	5
	Duy trì Trang thông tin điện tử (WebSite) của Sở : stttt.gialai.gov.vn
	ít nhất cập nhật tin mới 3 ngày/ 1 lần
	Ban Biên tập
Web Site của Sở
	Cung cấp đầy đủ và kịp thời nội dung thông tin trên WebSite theo quy định

	6
	Theo dõi, đánh giá, giám sát việc thực hiện công tác CCHC theo kế hoạch của các phòng chuyên môn và Trung tâm CNTT&TT; trên cơ sở đó đề xuất khen thưởng cuối năm đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
	Thường xuyên trong năm
	Văn phòng Sở
	Đánh giá trong kỳ họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng cuối năm của Sở

	7
	Bố trí đủ kinh phí, nguồn nhân lực để đảm bảo các mục tiêu, sản phẩm CCHC, kiểm soát TTHC năm 2016
	- Nhân lực bố trí là công chức có liên quan đến nhiệm vụ, sản phẩm CCHC; KS TTHC
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở được bố trí 02 công chức, được hỗ trợ theo quy định.

	8
	- Báo cáo tổng kết công tác CCHC năm 2016;

- Báo cáo Kiểm soát TTHC năm 2016;
- Báo cáo Tư pháp năm 2016;
- Báo cáo rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL;
  -Báo cáo chuyên đề ứng dụng công nghệ  thông tin phục vụ CCHC năm 2016.
	- Tuần đầu Tháng 11/2016
- Tuần đầu tháng 11/2016
	- Văn phòng Sở;

- Phòng Công nghệ thông tin
	Gửi báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ, Sở Tư pháp)


